16

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh
Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 

Mã số định danh: 049180000390
	Ảnh màu

(4 x 6 cm)
	SƠ YẾU LÝ LỊCH

	
	1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): LÊ THỊ HỒNG VÂN 
Giới tính: Nữ

	
	2) Các tên gọi khác: Không

	
	3) Sinh ngày: 05 tháng 09 năm 1980

	
	4) Nơi sinh: Phường Điện An, Thị Xã  Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


	
	5) Quê quán (xã, phường): Phường Điện An (huyện, quận): TX Điện Bàn (tỉnh, TP): Quảng Nam


6) Dân tộc: Kinh
7) Tôn giáo: Không
8) Số CCCD: 049180000390 Ngày cấp: 26/03/2022  SĐT liên hệ: 0909587886
9) Số BHXH: 7908079139    Số thẻ BHYT: HC 47908079139
10) Nơi ở hiện nay: 305/81 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
11) Thành phần gia đình xuất thân: Công chức
12) Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: Giảng viên thỉnh giảng
13) Ngày được tuyển dụng lần đầu: 01/09/2007 Cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng: Sở Giáo dục đào tạo TP. Hồ Chí Minh
14) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/09/2007
15) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/12/2007 Ngày chính thức: 25/ 12/ 2020 16) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội đầu tiên (ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội): 
26/03/1995

17) Ngày nhập ngũ: .../.../…… Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất: …
18) Đối tượng chính sách: Không
19) Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
20) Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ
21) Học hàm: Không
22) Danh hiệu nhà nước phong tặng: Không
23) Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Lý luận chính trị
Ngày bổ nhiệm/ngày phê chuẩn: 30/09/2022 Ngày bổ nhiệm lại/phê chuẩn nhiệm kỳ tiếp theo: .../.../…

24) Được quy hoạch chức danh: Phó Hiệu trưởng
25) Chức vụ kiêm nhiệm: Phụ trách bộ môn pháp luật
26) Chức vụ Đảng hiện tại: 

27) Chức vụ Đảng kiêm nhiệm: 

28) Công việc chính được giao: Quản lý giảng dạy chính trị - pháp luật
29) Sở trường công tác: Giảng dạy  Công việc làm lâu nhất:  Giảng viên
30) Tiền lương

30.1) Ngạch/chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp Lý thuyết (hạng III) Mã số: V09.02.03 
Ngày bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp: 01/09/2017
Bậc lương: 6 Hệ số: 3.99. Ngày hưởng: 01/09/2021
Phần trăm hưởng: Phụ cấp thâm niên vượt khung:...%; Ngày hưởng PCTNVK: 

30.2) Phụ cấp chức vụ: 0.45 Phụ cấp kiêm nhiệm:  Không Phụ cấp khác:  Phụ cấp thâm niên 14%; Phụ cấp ưu đãi: 45%
30.3) Vị trí việc làm: Giảng Viên     Mã số: V09.02.03 
Bậc lương   Lương theo mức tiền: vnđ. Ngày hưởng: 

Phần trăm hưởng: Phụ cấp thâm niên vượt khung:..%; Ngày hưởng PCTNVK: …/…/…

31) Tình trạng sức khoẻ: Bình thường. Chiều cao: 1m55 cm, Cân nặng: 55 kg, Nhóm máu: O
32) QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
32.1- Chuyên môn (từ trung cấp trở lên cả trong nước và nước ngoài)

	Tháng/năm
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, trình độ

	Từ
	Đến
	
	
	
	

	2000
	2004
	Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh
	Triết học
	Chính qui
	Cử nhân

	2005
	2008
	Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Chính qui
	Thạc sĩ

	2013
	2015
	Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
	Luật học
	Vừa học vừa làm
	Cử nhân

	2015
	2020
	Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh
	TRIẾT HỌC; Chuyên ngành (CNDVLS&CNDVBC)
	Chính qui
	Tiến sĩ

	2018
	2020
	Đại học Hải Phòng
	Ngôn ngữ Anh
	Vừa học vừa làm
	Cử nhân

	2019
	2021
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tin học ứng dụng
	Vừa học vừa làm
	Trung Cấp


32.2- Lý luận chính trị

	Tháng/năm
	Tên cơ sở đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng được cấp

	Từ
	Đến
	
	
	

	2016
	2016
	TT Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Bồi dưỡng tập huấn
	Bằng Sơ cấp Lý luận chính trị

	2016
	2018
	Học viện Cán bộ TPHCM
	Vừa học vừa làm
	Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính


32.3- Bồi dưỡng quản lý nhà nước/ chức danh nghề nghiệp/ nghiệp vụ chuyên ngành

	Tháng/năm
	Tên cơ sở đào tạo
	Chứng chỉ được cấp

	Từ
	Đến
	
	

	2008
	2008
	Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh
	Lý luận dạy học Đại học

	2012
	2012
	Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng và đại học

	2016
	2016
	Học viện Quản lý giáo dục
	Bồi dưỡng CBQL khoa, phòng trường ĐH, CĐ

	15/12/2018
	30/01/2019
	Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
	Bồi dưỡng CDNN 

	15/09/2020
	29/09/2020
	Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Nghiệp vụ quản lý cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
	Chứng nhận


32.4- Bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng

	Tháng/năm
	Tên cơ sở đào tạo
	Chứng chỉ được cấp

	Từ
	Đến
	
	

	11/06/2019 
	28/06/2019 
	Trường Quân sự TP. HCM AN đối tượng 3
	Chứng nhận 


32.5- Tin học

	Tháng/năm
	Tên cơ sở đào tạo
	Chứng chỉ được cấp

	Từ
	Đến
	
	

	2019
	2021
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Trung cấp tin học ứng dụng
	Trung cấp
Vừa học vừa làm

	
	
	
	
	
	Trung Cấp


32.6- Ngoại ngữ/ tiếng dân tộc

	Tháng/năm
	Tên cơ sở đào tạo
	Tên ngoại ngữ/ tiếng dân tộc
	Chứng chỉ được cấp
	Điểm số

	Từ
	Đến
	
	
	
	

	2012
	2012
	Trường Đại học sư phạm TP.HCM (IIG Việt Nam)
	Tiếng Anh
	Toefl ITP
	413

	2018
	2020
	Đại học Hải Phòng
	Ngôn ngữ Anh
	Vừa học vừa làm
	Cử nhân


33) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Tháng/ năm
	Đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)
	Chức danh/ chức vụ

	Từ
	Đến
	
	

	01/9/2005  
	30/08/2007
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Giảng viên thỉnh giảng

	01/09/2007 
	30/08/2010
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Giảng viên

	01/09/ 2010
	30/08/2014
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Giảng viên- Trưởng bộ môn NNLCB của CN MÁC - LÊNIN

	01/09/2014
	30/08/2022
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Giảng viên - Phó trưởng khoa: Khoa Lý luận chính trị

	01/09/2022
	2024
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Giảng viên - Trưởng khoa: Khoa Lý luận chính trị


34) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN
34.1- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?:  Không
34.2- Bản thân có làm việc cho chế độ cũ: Không
34.3-Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ... ở nước ngoài : Không
35) KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
35.1- Thành tích thi đua, khen thưởng

	Năm
	Xếp loại chuyên môn
	Xếp loại thi đua
	Hình thức khen thưởng

	2010 – 2012
	
	Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	Chiến sĩ thi đua cơ sở



	2012 – 2013
	
	Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	Bằng khen của UBND TP.HCM

Nhà giáo trẻ tiêu biểu lần 2 năm 2013
Chiến sĩ thi đua cơ sở



	2014 - 2016
	
	Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố



	2018- 2019
	NGGDNN Loại A
	Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	Chiến sĩ thi đua cơ sở



	2019 – 2020
	NGGDNN Loại A
	Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	Chiến sĩ thi đua cơ sở



	2020
	NGGDNN Loại A
	Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


35.2-Kỷ luật Đảng/hành chính: Không
36) QUAN HỆ GIA ĐÌNH
36.1- Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội (trong, ngoài nước); làm việc cho chế độ cũ, tiền án, tiền sự (nếu có)

	Cha
	Lê Viết Tượng

	1956
	- Dân tộc :     Kinh     Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 01/01/1956

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049056012481, ngày cấp : 10/03/2022, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

- Quá trình học tập và công tác :

     Đảng viên:    Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam
     UBND Xã Điện An, Trưởng ban VHTT Xã Điện An.
 Năm 1978 – 1984: Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Điện An kiêm Trưởng ban VHTT Xã Điện 
     - Nơi ở hiện nay: Khối phố Câu Nhi, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) :
Không có

	Mẹ
	Hà Thị Thùy
	1960
	- Họ và tên : HÀ THỊ THÙY

- Dân tộc :     Kinh           Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 11/12/1960

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049160002063, ngày cấp : 16/10/2022, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

      - Nơi ở hiện nay: Khối phố Câu Nhi, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?

Không có
- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) :
     Không có

	Chồng
	Phan Xuân Hiển
	1978
	- Dân tộc :     Kinh             Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 17/05/1978

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049078000445, ngày cấp : 26/03/2022, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

- Nơi ở hiện nay: 305/81 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có

- Tham gia đảng phái chính trị nào ?

  Không có

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) :
 Không có



	Con
	Phan Lê Bảo Ngân
	2008
	- Sinh ngày, tháng, năm : 01/01/2008

- Nơi sinh : Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 079308032611, ngày cấp : 05/08/2022, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

- Hiện tại : Học sinh Trường THPT Trần Phú, Q. Tân Phú, TP. HCM

- Nơi ở hiện nay: 305/81 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM 
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (ghi cụ thể địa chỉ)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có

	Con
	Phan Lê BảoNguyên
	2013
	- Sinh ngày, tháng, năm : 28/05/2013

- Nơi sinh : Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Hiện tại : Học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM

- Nơi ở hiện nay : 305/81 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM 
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (ghi cụ thể địa chỉ)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có.

	Em ruột
	Lê Viết Thịnh
	1984
	- Dân tộc :     Kinh             Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 04/09/1984

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049084002388, ngày cấp : 30/06/2022, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

- Nơi ở hiện nay: 305/81 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
- Nếu định cư ở nước ngoài thì đi năm nào? diện gì? địa chỉ cư ngụ cụ thể hoặc đi du học thì kinh phí? trường học? thời gian về Việt Nam; quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư…)? 

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?: 

Không có

	Em ruột
	Lê Viết Anh
	1988
	- Dân tộc :     Kinh              Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 12/01/1988

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049088002011, ngày cấp : 16/10/2022, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

- Nơi ở hiện nay: Khối phố Câu Nhi, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. 
 - Nếu định cư ở nước ngoài thì đi năm nào? diện gì? địa chỉ cư ngụ cụ thể hoặc đi du học thì kinh phí? trường học? thời gian về Việt Nam; quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư…)? 

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?: 

Không có


36.2- Cha, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng)

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội (trong, ngoài nước); làm việc cho chế độ cũ, tiền án, tiền sự (nếu có)

	Cha Chồng
	Phan Xuân Kiểm
	1950
	- Họ và tên : PHAN XUÂN KIỂM

- Dân tộc :     Kinh                    Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 15/10/1950

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049050002493, ngày cấp : 27/06/2021, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

      - Nơi ở hiện nay: Khối phố Phong Nhị, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?

Không có
- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) :
Không có 

	Mẹ Chồng
	Nguyễn Thị Thu
	1952
	- Dân tộc :     Kinh                   Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 1952

- Nơi sinh : Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : Đã mất. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?

Không có
- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) :
Không có

	Anh Chồng
	Phan Xuân Tuấn
	1969

	- Dân tộc :     Kinh                    Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 20/07/1969

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049069000476, ngày cấp : 29/11/2021, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 
- Nơi ở hiện nay: 18/49 Đường TCH 17, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?
Không có

	Anh Chồng


	Phan Xuân Tú
	1976
	- Dân tộc :     Kinh                   Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 18/01/1976
- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049076019994, ngày cấp : 27/06/2021, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

 - Nơi ở hiện nay: Khối phố Phong Nhị, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?

Không có

	Em Chồng
	Phan Thị Hòa
	1990
	- Dân tộc :     Kinh                   Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm : 07/06/1990

- Nơi sinh : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Quê quán : Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Số CCCD/hộ chiếu : 049190009255, ngày cấp : 27/06/2021, nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội 

- Nơi ở hiện nay: Khối phố Phong Nhị, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)?

Không có
- Tham gia đảng phái chính trị nào ?

Không có



37) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH
37.1- Quá trình lương của bản thân

	Tháng/năm
	Mã số
	Bậc lương
	Hệ số lương
	Tiền lương theo vị trí việc làm

	Từ
	Đến
	
	
	
	

	01/09/2007
	30/08/2008
	15.111
	1
	2.34
	

	01/9/2008
	30/08/2011
	15.111
	2
	2.34
	

	01/09/2011
	30/08/2013
	15.111
	3
	2.67
	

	01/09/2013
	30/08/2016
	15.111
	3
	3.00
	

	01/09/2016
	30/08/2018
	15.111
	4
	3.33
	

	01/09/2018
	30/08/2019
	V.07.01.03
	4
	3.33
	

	01/09/2019
	30/08/2021
	V.07.01.03
	5
	3.66
	

	01/09/2021
	2024
	V.09.02.03
	6
	3.99
	


37.2- Các loại phụ cấp khác

	Tháng/năm
	Loại phụ cấp
	Phần trăm hưởng
	Hệ số
	Hình thức hưởng
	Giá trị (đồng)

	Từ
	Đến
	
	
	
	
	

	2010
	2013
	Chức vụ

Trưởng bộ môn
PCTN NG GDNN
Phụ cấp ưu đãi NG
	100%
5%

45%
	0,25
	Theo lương
	

	2013
	2015
	Chức vụ 

Phó trưởng khoa

PCTN NG GDNN

Phụ cấp ưu đãi NG
	100%

10%

45%
	0,35
	Theo lương
	

	2022
	Nay
	Chức vụ 

Trưởng khoa

PCTN NG GDNN

Phụ cấp ưu đãi NG
	0.45
14%

45%
	0,45
	Theo lương
	


37.3- Nguồn thu nhập chính của gia đình hàng năm

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm): 950.000.000 đồng/năm



+ Lương: Lương của bản thân hàng tháng; 11 triệu đồng và phụ cấp hàng tháng, phụ cấp thâm niên, tổng thu nhập 40 triệu đồng; 

+ Các nguồn khác: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của chồng: 50 triệu đồng hàng tháng; 

- Nhà ở: 

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: Cấp 3
  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11):  CS02532, 29/05/2018 của Sở TN&MT TP.HCM. 
- Đất ở: 
           + Địa chỉ mảnh đất : Thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Cấp cho Ông Phan Xuân Hiển và Bà Lê Thị Hồng Vân
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): CS001764, 26/03/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam. Cấp cho Ông Phan Xuân Hiển và Bà Lê Thị Hồng Vân
38) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
	Người khai
 Tôi xin cam đoan những lời 

khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	……, Ngày … tháng … năm 20……

Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức

(Ký tên, đóng dấu) 


